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TÓM TẮT 

Streptococcus iniae là tác nhân gây bệnh nghiêm trọng đã được báo cáo gây thiệt hại kinh tế cho người nuôi 

biển, đặc biệt đối với cá biển có giá trị kinh tế như cá chim vây vàng, cá chẽm, cá mú, cá dìa, cá giò, cá nâu. Cùng 

với những ca nhiễm Streptococcus iniae ở cá biển nuôi và cả cá ngoài tự nhiên được báo cáo trong và ngoài nước 

cho thấy sự cấp thiết trong việc tổng hợp thông tin giúp định hướng nghiên cứu, làm cơ sở đề ra các giải pháp quản 

lý dịch bệnh hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho nghề nuôi cá biển tại Việt Nam. Bài tổng quan này phân tích cơ 

chế gây nhiễm, các yếu tố độc lực, tình trạng kháng kháng sinh và thực trạng kiểm soát bệnh trên cá biển do vi 

khuẩn S. iniae gây ra liên quan đến nghiên cứu và sử dụng vacxin, probiotics, tinh dầu thảo dược trong việc tăng 

cường hệ miễn dịch và kháng bệnh của cá biển lên tác nhân gây bệnh nguy hiểm này, đồng thời chỉ ra những triển 

vọng và định hướng nghiên cứu tiếp theo liên quan đến bệnh do vi khuẩn S. iniae gây ra trên cá biển tại Việt Nam.  

Từ khóa: Cá biển, cơ chế gây bệnh, độc lực, kháng kháng sinh, phòng và trị bệnh, Streptococcus iniae. 

Overview of Diseases Caused By Streptococcus iniae in Marine Fish 

ABSTRACT 

Streptococcus iniae is a highly pathogenic microorganism that poses significant economic threats to marine 

aquaculture, notably impacting commercially valuable species such as snubnose pompano, seabass, groupers, and 

snappers. The recent emergence of new infection cases in both farmed and wild fish populations, domestically and 

internationally, underscores the urgent necessity for comprehensive data collection for the development of effective 

disease management strategies. Such measures are vital to reducing economic losses in Vietnam’s marine fisheries 

sector. This review explores the mechanisms of infection, virulence factors, antibiotic resistance, and the current 

approaches to disease control in marine fish affected by S. iniae. The review highlights ongoing research and 

practical applications involving vaccines, probiotics, and botanical products aimed at enhancing immunological 

defences and resistance against this pathogen. Furthermore, the review discusses future prospects and research 

directions pertinent to S. iniae infections in Vietnamese marine fish, thereby supporting the advancement of 

sustainable aquaculture practices and effective disease management. 

Keywords: Antibiotic resistance, disease control, marine fish, pathogenic mechanisms, Streptococcus iniae, 

virulence factors. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

SĆ phát triển cþa nghề nuôi cá biển đāČc 

xem là mût trong nhąng bāĉc tiến quan trõng 

nhçt trong việc cung cçp thĆc phèm toàn cæu 

trong thế kď qua. Ngành nuôi cá biển đã đāČc 

mĊ rûng nhanh chóng và trĊ thành ngành công 

nghiệp toàn cæu, đāČc thýc đèy bĊi sĆ gia tëng 

dân sø, nhu cæu tiêu thĀ hâi sân ngày càng cao 

cùng vĉi hiện träng suy giâm sân lāČng tĂ khai 

thác tĆ nhiên. Việt Nam cò hćn mût triệu km2 

bĈ biển, täo ra tiềm nëng nuöi biển rçt lĉn. 

Trong nhąng nëm gæn đåy, nhiều loài cá biển có 

giá trð kinh tế cao nhā cá mý, cá chim våy vàng, 

cá nåu, cá dìa đã đāČc mĊ rûng hoät đûng nuôi 

câ về quy mô và sân lāČng. Tuy nhiên, sĆ tëng 

trāĊng mänh mẽ cþa hoät đûng nuôi cá biển đặt 

ra nhiều thách thăc, bao g÷m tác đûng tiêu cĆc 
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đến möi trāĈng, mçt cân bìng hệ sinh thái, 

bùng phát dðch bệnh và các vçn đề liên quan 

đến tính bền vąng trong sân xuçt (Tacon, 2023; 

Pan & cs., 2024). 

Mût trong nhąng thách thăc lĉn trong nuôi 

cá biển là sĆ bùng phát các bệnh do vi khuèn 

gây ra (Cain, 2022). Trong đò, vi khuèn 

Streptococcus iniae đã đāČc xác đðnh là tác 

nhân gây ra dðch bệnh lĉn vĉi tď lệ chết cao Ċ 

mût sø loài cá biển có giá trð kinh tế, dén đến 

thiệt häi lĉn cho ngành nuôi tr÷ng thþy sân trên 

toàn cæu (Heckman, 2021). Ngoài ra, S. iniae 

còn có khâ nëng låy nhiễm sang đûng vêt trên 

cän và đã đāČc phân loäi là mæm bệnh lây 

truyền tĂ đûng vêt sang ngāĈi (Agnew & 

Barnes, 2007). Tác nhân gây bệnh này ban đæu 

đāČc phân lêp tĂ các tùn thāćng dāĉi da trên cá 

heo nāĉc ngõt tĂ sông Amazon (Inia geoffrensis) 

trong điều kiện nuôi nhøt (Pier & Madin, 1976; 

Diaz, 2014). Vi khuèn Gram dāćng, däng liên 

cæu, có khâ nëng gåy dung huyết và có khâ 

nëng thích ăng tøt vĉi các điều kiện kđ khí. Sau 

đò, S. iniae liên tĀc đāČc báo cáo gây bệnh cho 

các đøi tāČng søng Ċ nāĉc mặn lČ và nāĉc ngõt, 

đặc biệt là Ċ các vùng nhiệt đĉi và cên nhiệt đĉi 

(Pan & cs., 2024). 

Cho đến nay, S. iniae đã đāČc xác đðnh gây 

bệnh trên cá biển Ċ ba khu vĆc chính: Bíc MĐ 

(Canada, Hoa Kč và vüng Caribe), Trung Đöng 

(Bahrain và Israel) và châu Á - Thái Bình 

Dāćng (Úc, Trung Quøc, Nhêt Bân, Singapore 

và Đài Loan) (Agnew & Barnes, 2007). Bệnh 

xuçt hiện trên nhiều loài cá nuôi khác nhau 

(Evans & cs., 2006; Ortega & cs., 2018; Rudenko 

& cs., 2020; Awate & cs., 2023) nhā Ċ cá vāČc 

sõc lai (Morone chrysops × Morone saxatilis) 

(Evans & cs., 2001; Mcnulty & cs., 2003), cá dìa 

(Siganus canaliculatus) (Locke, 2008), cá h÷i 

vân (Oncorhynchus mykiss) (Namrudi & cs., 

2023), cá chẽm (Lates calcarifer) (Lan & cs., 

2021; Awate & cs., 2023; Tumree & cs., 2024; 

Uchuwittayakul & cs., 2024) và cá chim vây 

vàng (Xiong & cs., 2023; Cho & Kim, 2024), cá 

tráp đæu vàng (Sparus aurata), cá vāČc châu Âu 

(Dicentrarchus labrax) và cá dìa hoang dã 

(Siganus rivulatus) (Zlotkin & cs., 1998). Nëm 

2020, täi Trung Quøc, dðch bệnh do vi khuèn  

S. iniae đã gåy chết hàng loät cá chim vây vàng 

(Trachinotus ovatus) nuôi l÷ng ngoài khći (Feng 

& cs., 2021).  

Tác đûng tiêu cĆc cþa S. iniae đøi vĉi nghề 

nuôi cá biển ngoài Ċ phāćng diện gây ra tď lệ 

chết rçt cao khi cá nhiễm bệnh, còn liên quan 

đến việc lây lan khó kiểm soát do sĆ đa däng và 

khâ nëng thích nghi cao cþa vi khuèn. Do đò, 

nghiên cău này sẽ phân tích tùng quan tài liệu 

khoa hõc hiện cò để cung cçp cái nhìn toàn diện 

hćn về tác nhân gây bệnh này làm tiền đề xây 

dĆng các biện pháp quân lý dðch bệnh và đðnh 

hāĉng cho các nghiên cău trong tāćng lai nhìm 

phĀc vĀ chiến lāČc nuôi biển täi Việt Nam. 

2. CƠ CHẾ GÂY BỆNH  

Bệnh do vi khuèn S. iniae gây ra trên cá 

biển cò xu hāĉng bùng phát mänh vào mùa hè, 

khi nhiệt đû möi trāĈng nāĉc lĉn hćn 27°C 

(Bromage & Owens, 2009). Cá bð bệnh có các 

dçu hiệu bći lûi mçt đðnh hāĉng, l÷i mít, xuçt 

huyết da, gøc vây và hêu môn, tích dðch trong 

xoang bĀng, xuçt huyết, tĀ huyết Ċ não, gan, 

thên, lách và ruût. Tď lệ chết khi cá míc bệnh có 

thể lên đến 70%, đặc biệt là cá Ċ giai đoän đæu 

nuöi thāćng phèm (Creeper & Buller, 2006; 

Bromage & Owens, 2009; Trāćng Thð Hoa & cs., 

2018; Træn Vï Hích & Nguyễn Thð Kim Cúc, 

2020; Nguyen & cs., 2024). 

Khi có sĆ hiện diện cþa S. iniae trong hệ 

thøng nuôi, vi khuèn xâm nhêp và nhân lên trên 

các mö bên ngoài nhā da, våy, mang, khoang mÿi 

hoặc các mö đāĈng tiêu hòa. Sau đò, vi khuèn 

xâm nhêp vào các mô nûi quan thông qua hệ 

tuæn hoàn và gây ra tình träng nhiễm trùng 

huyết toàn thån, đûc tø vi khuèn tác đûng đến hệ 

thæn kinh trung āćng, gåy viêm và xuçt huyết 

não, gây ra các dçu hiệu về thæn kinh Ċ cá. Măc 

đû biểu hiện triệu chăng thæn kinh phĀ thuûc 

vào n÷ng đû vi khuèn trong máu và thĈi gian 

nhiễm khuèn huyết (Locke & cs., 2007a). Tuy 

nhiên, cÿng cò mût sø cá có sĆ t÷n täi S. iniae 

trong mö bào nhāng khöng biểu hiện triệu chăng 

(Bromage & cs., 1999), do đò cæn có thêm nghiên 

cău để hiểu rô hćn về cć chế phát sinh bệnh, đặc 

biệt là ânh hāĊng cþa các yếu tø möi trāĈng nuôi. 
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Có thể tóm tít quá trình gây bệnh cþa vi khuèn 

S. iniae trên cá biển g÷m bøn giai đoän chính: 

Nhên diện vêt chþ và bám dính; xâm nhêp và lây 

lan; né tránh hệ miễn dðch, gây tùn thāćng mö và 

phát triển nhiễm trùng toàn thân (Gnanagobal & 

Santander, 2022; Ma & cs., 2024). 

Nhận diện vật chủ và bám dính: S. iniae 

sĄ dĀng các protein bám dính (adhesin) trên bề 

mặt cþa nò để liên kết vĉi biểu mô cá. Các 

protein bám dính chính nhā Enolase, 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH) giúp vi khuèn bám vào tế bào biểu mô 

và Protein M (mût protein däng xoín alpha  

(α-helical coiled-coil), gín vào thành tế bào vi 

khuèn thông qua vùng C-terminal có chăa trình 

tĆ motif LPxTG (mût chuúi axit amin đặc biệt 

g÷m Leucin, Prolin, x - mût axit amin bçt kč, 

Threonin và Glycin) đặc trāng cho các protein 

bề mặt cþa vi khuèn Gram dāćng giýp vi khuèn 

tránh bð hệ miễn dðch nhên diện. NhĈ đò vi 

khuèn S. iniae có thể bám vào mang, da hoặc 

biểu mô hệ tiêu hoá cþa cá biển, täo điều kiện 

thuên lČi cho việc xâm nhêp và phát triển (Ma 

& cs., 2024). 

Xâm nhập và lây lan: Sau khi bám dính 

thành công, S. iniae bít đæu xâm nhêp vào 

trong tế bào biểu mô cþa cá. Vi khuèn có thể 

vāČt qua các hàng rào bâo vệ cþa cá theo ba con 

đāĈng chính qua mang, qua ruût hoặc qua vết 

thāćng trên da, tuy nhiên mang cá là con đāĈng 

phù biến nhçt do có sĆ phân bø cþa nhiều mao 

mäch, giúp vi khuèn dễ dàng xâm nhêp vào 

máu (Eyngor & cs., 2007). Khi cá biển ën phâi 

thăc ën hoặc søng trong möi trāĈng nāĉc bð 

nhiễm vi khuèn S. iniae, vi khuèn có thể xâm 

nhêp qua niêm mäc ruût cþa cá. Nếu cá biển có 

vết thāćng hĊ bên ngoài cć thể, do tùn thāćng cć 

hõc nhā đánh bít, mêt đû nuôi cao, hoặc đang 

nhiễm các loäi ngoäi ký sinh trùng, S. iniae có 

thể xâm nhêp trĆc tiếp vào mô cþa cá Ċ các vð trí 

tùn thāćng. Sau khi vào đāČc cć thể, vi khuèn  

S. iniae di chuyển đến các cć quan nhā não, gan, 

lá lách và thên, gây tùn thāćng nặng nề cho cá 

(Ma & cs., 2024). 

Né tránh hệ miễn dịch: Để t÷n täi trong 

vêt chþ, S. iniae có nhiều cć chế giúp tránh bð 

tiêu diệt bĊi hệ miễn dðch cþa chính vêt chþ. 

Lĉp vó polysaccharide (CPS - Capsular 

Polysaccharide) giúp vi khuèn tránh bð đäi thĆc 

bào tiêu diệt. Vi khuèn có thể t÷n täi bên trong 

đäi thĆc bào cþa cá mà không bð hệ miễn dðch 

phát hiện (Locke & cs., 2007a). NhĈ các yếu tø 

này, vi khuèn S. iniae có thể di chuyển qua hệ 

tuæn hoàn, gây nhiễm trùng toàn thân mà hệ 

miễn dðch không kðp phân ăng (Ma & cs., 2024). 

Gây tổn thương mô và phát triển 

nhiễm trùng toàn thân: Sau khi xâm nhêp 

vào cć thể cá biển, S. iniae tiết ra nhiều enzyme 

nhā hemolysin, streptolysin, hyaluronidase 

(Locke & cs., 2007b). Hemolysin phá hþy và gây 

dung huyết h÷ng cæu, täo điều kiện cho vi 

khuèn phát triển (Xiong & cs., 2023). 

Streptolysin S & O gây tùn thāćng màng tế bào 

và làm mçt chăc nëng cþa mô (Ethica & cs., 

2023). Hyaluronidase phá vċ mô liên kết, giúp 

vi khuèn lan rûng (Kolar & cs., 2015). Vi khuèn 

xâm nhêp vào hệ thæn kinh trung āćng, gåy 

mçt phāćng hāĉng và røi loän vên đûng Ċ cá 

biển. Hêu quâ dén đến cá biển bð viêm màng 

não, xuçt huyết nûi täng, nhiễm trùng huyết, 

tùn thāćng gan và thên nặng gåy suy đa täng, 

săc đề kháng cþa cá giâm nhanh chóng, kết hČp 

vĉi điều kiện möi trāĈng không thuên lČi có thể 

gây chết hàng loät (Ma & cs., 2024).  

 3. KHÂ NĂNG GÂY BỆNH VÀ ĐỘC LỰC 

CỦA VI KHUẨN S. iniae 

Khâ nëng gåy bệnh cþa S. iniae phĀ thuûc 

vào nhiều yếu tø đûc lĆc, giúp vi khuèn bám 

dính, xâm nhêp, trøn tránh hệ miễn dðch và gây 

tùn thāćng mö vêt chþ. Các yếu tø này bao g÷m 

vó polysaccharide, protein M, hemolysin và 

Streptolysin (Locke & cs., 2008; Baiano & 

Barnes, 2009).  

Vỏ polysaccharide là yếu tø đûc lĆc quan 

trõng, đòng vai trñ bâo vệ vi khuèn trāĉc sĆ tçn 

công cþa hệ miễn dðch vêt chþ. Vó 

polysaccharide cþa vi khuèn S. iniae giýp ngën 

chặn quá trình thĆc bào, hän chế sĆ nhên diện 

cþa đäi thĆc bào đøi vĉi vi khuèn này, đ÷ng thĈi 

làm giâm hiệu quâ hoät hóa bù thể, tĂ đò tëng 

khâ nëng søng sót cþa vi khuèn trong máu và 

các mô cþa vêt chþ. Thành phæn vó 

polysaccharide bao g÷m L-fucose, D-mannose, 



Nguyễn Công Thiết, Kim Minh Anh, Đoàn Thị Nhinh, Trương Đình Hoài 

1129 

D-galactose, D-glucose, D-glucuronic acid,  

N-acetyl-D-galactosamine và N-acetyl-D-

glucosamine. Nghiên cău trên chþng vi khuèn 

đût biến thiếu vó polysaccharide cho thçy sĆ suy 

giâm đáng kể về khâ nëng søng sót cþa vi 

khuèn khi tiếp xúc vĉi hệ miễn dðch vêt chþ, xác 

nhên vai trò quan trõng cþa vó polysaccharide 

là mût trong nhąng yếu tø đûc lĆc cþa S. iniae 

(Locke & cs., 2007a). 

Protein M có vai trò quan trõng trong cć 

chế gây bệnh Ċ S. iniae. Protein này tham gia vào 

quá trình bám dính cþa vi khuèn vào tế bào biểu 

mô vêt chþ và giúp vi khuèn tránh bð hệ miễn 

dðch tiêu diệt (Locke & cs., 2008). Mût trong 

nhąng cć chế quan trõng cþa Protein M là khâ 

nëng ăc chế quá trình opsonin hòa, qua đò làm 

giâm sĆ nhên diện cþa các tế bào miễn dðch nhā 

đäi thĆc bào và bäch cæu trung tính vĉi vi khuèn 

này. Bên cänh đò, protein M cñn can thiệp vào hệ 

thøng bù thể, mût cć chế miễn dðch bèm sinh 

quan trõng, bìng cách ngën chặn sĆ hoät hóa cþa 

nó, tĂ đò giýp vi khuèn t÷n täi lâu hćn trong hệ 

tuæn hoàn cþa vêt chþ (Heckman, 2021). 

Protein M cþa S. iniae có sĆ tāćng đ÷ng 

đáng kể vĉi protein M cþa S. pyogenes, mût loài 

vi khuèn gây bệnh nguy hiểm Ċ ngāĈi (Lau & 

cs., 2003). Câ hai loài vi khuèn này đều sĄ dĀng 

protein M để tránh sĆ tçn công cþa hệ miễn 

dðch và tëng khâ nëng gåy bệnh. Tuy nhiên,  

S. pyogenes chþ yếu gây bệnh Ċ ngāĈi vĉi các 

bệnh lĎ nhā viêm hõng, søt, thçp khĉp, hûi 

chăng søc nhiễm khuèn, trong khi S. iniae chþ 

yếu là tác nhân gây bệnh Ċ cá nhāng cò khâ 

nëng låy nhiễm sang ngāĈi, đặc biệt Ċ nhąng 

ngāĈi tiếp xúc trĆc tiếp vĉi cá nhiễm bệnh (Lau 

& cs., 2003). SĆ tāćng đ÷ng về cçu trúc và chăc 

nëng cþa protein M giąa hai loài này cho thçy 

đåy cò thể là mût protein tiềm nëng cho nghiên 

cău và phát triển vacxin nhìm kiểm soát các 

bệnh nhiễm khuèn do Streptococcus gây ra 

(Heckman, 2021). Thöng qua phāćng pháp giâi 

trình tĆ trên hệ gen cþa S. iniae, Locke & cs. 

(2008) đã chăng minh hai gen tāćng đ÷ng vĉi 

các yếu tø đûc lĆc bám trên bề mặt cþa S. iniae 

g÷m protein M (simA) và enzyme C5a peptidase 

(scpI). Khi loäi bó tĂng gen và gây bệnh thĆc 

nghiệm đã cho thçy protein M đòng vai trñ quan 

trõng quyết đðnh đûc lĆc cþa S. iniae, trong khi 

peptidase C5a không có ânh hāĊng đáng kể 

(Locke & cs., 2008). Các chçt có khâ nëng ăc 

chế, phá hþy hoặc làm suy yếu hoät đûng cþa 

Protein M, cÿng cò thể làm giâm đûc lĆc cþa vi 

khuèn (Baiano & cs., 2008). Nghiên cău gæn đåy 

cþa Pérez Zamora & cs. (2023) chî ra rìng 

Epigallocatechin gallate (EGCG), mût 

polyphenol chính có trong trà xanh, làm suy yếu 

Protein M và giâm đûc lĆc cþa vi khuèn này. 

Streptolysin và Hemolysin 

Đåy là hai đûc tø ngoäi bào gây dung huyết 

h÷ng cæu, làm phá huď màng tế bào h÷ng cæu, 

gây vċ tế bào và giâi phóng sít để vi khuèn sĄ 

dĀng, phá hþy tế bào miễn dðch, làm suy yếu hệ 

miễn dðch cþa cá biển và hú trČ quá trình lây 

nhiễm cþa vi khuèn S. iniae (Locke & cs., 2007b).  

Vi khuèn S. iniae mang gen sagA, mã hóa 

tiền chçt cþa streptolysin S (SLS) - mût gen đûc 

có khâ nëng phá hþy màng tế bào và có chăc 

nëng tāćng đ÷ng chăc nëng vĉi β-hemolysin cþa 

S. pyogenes (Locke & cs., 2007b). Nghiên cău cþa 

Locke & cs. (2007b) sĄ dĀng kĐ thuêt đût biến 

thay thế gen để loäi bó gen sagA, täo dòng vi 

khuèn sagA không sân xuçt SLS, cho thçy 

sagA giâm đáng kể đûc lĆc trên tế bào biểu mô 

và đäi thĆc bào cá. Đ÷ng thĈi, khi gây nhiễm trên 

cá vāČc lai, dòng sagA gây tď lệ chết chî 10% 

ngay câ khi liều lāČng vi khuèn cao gçp 1.000 læn 

so vĉi LD80 cþa chþng khöng gåy đût biến, chăng 

tó streptolysin S đòng vai trñ quan trõng trong 

đûc lĆc. Avrilia & cs. (2022) đã chî ra rìng cá 

song lai (E. fuscoguttatus × E. lanceolatus) 

nhiễm S. iniae, vi khuèn này có khâ nëng sân 

xuçt α-hemolysin, gây ra nhąng tùn thāćng mö 

nghiêm trõng Ċ mang và não. Việc hiểu rõ vai trò 

cþa Streptolysin và Hemolysin trong cć chế gây 

bệnh cþa vi khuèn S. iniae góp phæn quan trõng 

trong phát triển thuøc và vacxin, nhìm đāa ra 

các biện pháp phòng bệnh hiệu quâ để giâm 

thiểu thiệt häi trong nuôi tr÷ng thþy sân.  

Khâ nëng sân sinh các yếu tø đûc lĆc cþa vi 

khuèn S. iniae thāĈng đāČc đánh giá thông qua 

việc xác đðnh có mặt cþa 6 gene đûc lĆc (scpI, 

simA, Pdi, saga, Pgm, cpsD) bìng phāćng pháp 

PCR (Deng M. & cs., 2017; Muhammad & cs., 

2020). Các đoän m÷i đāČc sĄ dĀng để khuếch 

đäi và giâi trình tĆ các gen đûc lĆc cþa vi khuèn 

S. iniae đāČc trình bày Ċ bâng 1. 
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Bâng 1. Các đoạn mồi được sử dụng để khuếch đại  

và giâi trình tự các gen độc lực của Streptococcus iniae 

Tên gen Cặp mồi (5' - 3') Yếu tố độc lực 
Kích cỡ đoạn gen 
khuếch đại (bp) 

scpI-a / 

scpI-b 

GCAACGGGTTGTCAAAAATC / GAGCAAAAGGAGTTGCTTGG C5α peptidase 822 

simA-a/ 

simA -b 

CGCAAAATGATCACATCAGCAGTCCTTG / 
CAGCTCCAACCATAACCGCGATAGCAC 

M-like protein 760 

Pdi-a / 

Pdi-b 

TTTCGACGACAGCATGATTG / GCTAGCAAGGCCTTCATTTG Deacetylase 
polysaccharide 

381 

saga-a / 

saga-b 

AGGAGGTAAGCGTTATGTTAC / AAGAAGTGAATTACTTTGG Cytolysin SLS 190 

Pgm-a / 

Pgm-b 

ATGACTTATACAGAAAATTATCAAAAATG / 
ACAAAAGTGTTGATTTCAGCTTCAATTG 

Phosphoglucomutase 1700 

cpsD-a / 

cpsD-b 

TGGTGAAGGAAAGTCAACCAC / TCTCCGTAGGAACCGTAAGC Capsule 534 

Nguồn: Muhammad & cs. (2020). 

Ngoài việc nghiên cău gene đûc lĆc, măc đû 

đûc lĆc cþa vi khuèn S. iniae cÿng đāČc đánh 

giá bìng khâ nëng gåy bệnh trĆc tiếp trên cá 

thông qua các thí nghiệm câm nhiễm. Nhóm 

nghiên cău Xiong & cs. (2023) đã đánh giá đûc 

lĆc cþa hai chþng vi khuèn S. iniae BH15-2 và 

BH16-24 phân lêp tĂ cá chim vây vàng 

(Trachinotus ovatus) và ghi nhên kết quâ LD50 

læn lāČt là 4 × 102 CFU/g và 1,2 × 105 CFU/g. 

Trāćng Thð Hoa & cs. (2018) đã kiểm tra khâ 

nëng gåy bệnh thĆc nghiệm và xác đðnh giá trð 

LD50 cþa hai chþng S. iniae (HTA1 và HTA3) 

trên cá chẽm nuôi täi Huế. Kết quâ xác đðnh giá 

trð LD50 cþa hai chþng S. iniae HTA1 và HTA3 

trên cá chẽm giøng læn lāČt là 1,9 ×105 CFU/ml 

và 1,5 × 105 CFU/ml. Sau 8 ngày thí nghiệm, kết 

quâ gây bệnh thĆc nghiệm ghi nhên tď lệ chết 

tích lÿy cþa cá chẽm câm nhiễm 2 chþng HTA1 

và HTA3 læn lāČt là 76,7% và 80%. Qua các 

nghiên cău cho thçy, măc đû đûc lĆc cþa S. iniae 

có sĆ khác biệt rçt lĉn giąa các chþng và vùng 

nghiên cău. Täi Việt Nam, nghiên cău về đûc 

lĆc cþa vi khuèn S. iniae trên cá biển còn khiêm 

tøn về quy mö, đøi tāČng nuôi, mĉi thĆc hiện 

phân lêp và câm nhiễm trên cá chẽm và chāa cò 

nghiên cău nào về phân bø các gen đûc lĆc, liều 

gây chết 50% (LD50) và biến đùi mô bệnh hõc Ċ 

trên nhiều loài cá biển quan trõng khác. Vì vêy, 

nghiên cău tiếp theo cæn têp trung đánh giá sĆ 

phân bø gen đûc lĆc bìng phāćng pháp sinh hõc 

phân tĄ trên nhiều chþng vi khuèn phân lêp Ċ 

phäm vi rûng hćn, xác đðnh liều gây chết 50% 

(LD50) và biến đùi mô bệnh hõc cþa vi khuèn để 

có cái nhìn toàn cânh về đûc lĆc cþa các chþng 

S. iniae đang lāu hành Ċ cá biển täi Việt Nam, 

góp phæn vào công tác phòng, trð bệnh và nghiên 

cău các giâi pháp phòng trð hiệu quâ trong 

tāćng lai.  

4. TÌNH TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH  

Bùng phát dðch bệnh, đặc biệt là bệnh do vi 

khuèn, thāĈng xuyên xây ra đøi vĉi nuôi tr÷ng 

thuď sân nói chung và các hệ thøng nuôi hĊ nhā 

nuôi cá biển nói riêng (Maldonado & cs., 2022). 

Để kiểm soát và phòng ngĂa các đČt bùng phát 

dðch bệnh do vi khuèn gây ra, kháng sinh hiện 

vén là biện pháp đāČc sĄ dĀng phù biến 

(Miranda & cs., 2018; Lulijwa & cs., 2020). 

LāČng kháng sinh sĄ dĀng trong nuôi tr÷ng 

thþy sân Ċ các nāĉc chåu Á đã tëng khoâng 

44,77 triệu tçn tĂ nëm 2006 đến nëm 2016, gåy 

ra tình träng kháng kháng sinh nghiêm trõng 

(Griffin & cs., 2020). Theo Lulijwa & cs. (2020), 

khoâng 73% các quøc gia nuôi tr÷ng thþy sân 

lĉn sĄ dĀng erythromycin, amoxicillin, 

sulphadimethoxine và enrofloxacin trong kiểm 

soát dðch bệnh do vi khuèn. Việc sĄ dĀng kháng 
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sinh thāĈng xuyên gây ra nhiều tác häi nguy 

hiểm nhā t÷n dā kháng sinh trong cć thể cá, t÷n 

dā trong möi trāĈng nāĉc xung quanh, làm tëng 

khâ nëng kháng thuøc cþa vi khuèn, täo ra 

nhąng chþng vi khuèn kháng kháng sinh trong 

möi trāĈng xung quanh khu vĆc nuôi (Sapkota 

& cs., 2008). Khoâng 75% lāČng kháng sinh sĄ 

dĀng trong các trang träi nuöi cá đāČc thâi vào 

möi trāĈng nāĉc thông qua phân và thăc ën dā 

thĂa có trûn thuøc kháng sinh (Lalumera & cs., 

2004). Trong mût thêp kď trĊ läi đåy, tình träng 

kháng kháng sinh gia tëng đáng kể và trĊ thành 

mût vçn đề cçp bách trong nuôi tr÷ng thuď sân 

nói chung và nuôi biển nói riêng (Buschmann & 

cs., 2012; Thornber & cs., 2022; Caputo & cs., 

2023). Mût sø nghiên cău gæn đåy đã ghi nhên 

tình träng kháng kháng sinh gia tëng cüng vĉi 

sĆ xuçt hiện phù biến cþa các gen kháng kháng 

sinh (ARGs) trong möi trāĈng nāĉc biển 

(Nguyen & cs., 2024; Qin & cs., 2024). 

Đøi vĉi S. iniae, Abdelbaky & cs. (2021) chî 

ra rìng các chþng vi khuèn này gây ra bệnh 

trên cá tráp (R. haffara) và cá dìa (S. rivulatus) 

täi Ai Cêp kháng vĉi các kháng sinh Ampicillin, 

Polymyxin, Kanamycin. Kết quâ đánh giá măc 

đû kháng khuèn đøi vĉi hai chþng vi khuèn  

S. iniae BH15-2 và BH16-24 trong nghiên cău 

cþa Xiong & cs. (2023) cho thçy chþng BH16-24 

kháng vĉi tçt câ các loäi kháng sinh thuûc nhóm 

β-lactam nhā penicillin, ampicillin, cefazolin, 

ceftriaxone sodium và ceftazidime, trong khi 

chþng BH15-2 vén duy trì đû nhäy câm đøi vĉi 

các kháng sinh này. Ngoài ra, BH16-24 còn 

kháng vĉi các kháng sinh sulfamethoxazole, 

polymyxin B, spectinomycin và rifampicin. 

NgāČc läi, BH15-2 vén nhäy câm vĉi tçt câ các 

kháng sinh nòi trên. Điều đò chî ra rìng măc đû 

kháng kháng sinh sẽ rçt khác nhau giąa các 

chþng phân lêp, do thói quen sĄ dĀng kháng 

sinh và cách sĄ dĀng kháng sinh täi các trang 

träi nuôi mà chþng vi khuèn đāČc phân lêp. Täi 

Việt Nam, các nghiên cău về kháng kháng sinh 

cþa vi khuèn S. iniae còn rçt hän chế và mĉi 

đāČc thĆc hiện trên mût sø rçt ít chþng gây 

bệnh trên cá chẽm (L. calcarifer). Tran Vi Hich 

& cs. (2013) chî ra rìng ba chþng vi khuèn  

S. iniae (Aum, C4 và CR3) phân lêp đāČc tĂ cá 

chẽm täi tînh Khánh Hòa kháng vĉi các loäi 

kháng sinh axit Nalidicid, Oxytetracycline, 

Gentamycin, Cephalexin và Streptomycin.  

Đặc tính kháng kháng sinh Ċ vi khuèn gây 

bệnh đāČc xác đðnh là do chúng mang các gene 

kháng thuøc. Ở cá biển, Xiong & cs. (2023) so 

sánh hệ gen giąa hai chþng S. iniae BH15-2 

(chþng mén câm) và BH16-24 (chþng đa kháng) 

đāČc phân lêp tĂ cá chim vây vàng. Kết quâ cho 

thçy sĆ hiện diện cþa mût đoän đâo gen lĉn dài 

khoâng 1,28 Mbp trên hệ gen cþa chþng  

BH16-24, chăa sø lāČng lĉn các gen liên quan 

đến cć chế kháng kháng sinh. Trong sø đò, các 

gen pbp1A, pbp2B và pbp2X mã hóa các protein 

liên kết penicillin (PBPs), các gen này đòng vai 

trò quan trõng gây ra tình träng kháng kháng 

sinh nhóm β-lactam. Các gen gyrA và gyrB 

(DNA gyrase subunits) liên quan đến tình träng 

kháng kháng sinh nhóm fluoroquinolone, trong 

khi rpoB (RNA polymerase β-subunit) đāČc xác 

đðnh liên quan đến tình träng kháng kháng sinh 

rifampicin. Gen dfrA mã hóa enzyme 

dihydrofolate reductase cò liên quan đến kháng 

trimethoprim, còn aph (aminoglycoside 

phosphotransferase) và oppA (oligopeptide-

binding protein) cò liên quan đến kháng 

aminoglycoside. Ngoài ra, mût loät các gen 

thuûc nhóm hệ thøng vên chuyển chþ đûng nhā 

macB, yheH/yheI, Rv1218c và ecsB mã hóa các 

thành phæn cþa bćm đèy thuøc (efflux pumps), 

giúp loäi bó kháng sinh khói tế bào vi khuèn. SĆ 

hiện diện cþa các gen này có thể là nguyên nhân 

chính dén đến hiện tāČng kháng nhiều loäi 

kháng sinh Ċ chþng BH16-24 so vĉi chþng 

BH15-2. Nhąng thông tin trên cung cçp cć sĊ di 

truyền quan trõng để hiểu rô hćn về cć chế 

kháng thuøc Ċ S. iniae và đðnh hāĉng cho việc 

lĆa chõn liệu pháp điều trð hiệu quâ trong nuôi 

tr÷ng thþy sân. Tuy nhiên, hiện nay chāa cò 

công bø nào về các cặp m÷i để phát hiện các 

đoän gen liên quan đến tình träng kháng kháng 

sinh trên các chþng S. iniae trên cá biển. Do 

vêy, các nghiên cău trong tāćng lai cæn phát 

triển các cặp m÷i dĆa trên thông tin hệ gen đã 

công bø để phát hiện nhanh hćn gen kháng 

kháng sinh trong bû gen cþa các chþng S. iniae, 

giýp đāa ra khuyến nghð và giâi pháp nhìm góp 
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phæn hän chế tình träng kháng kháng sinh 

đang ngày mût gia tëng nhā hiện nay. 

5. GIÂI PHÁP KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG 

BỆNH VI KHUẨN S. iniae TRÊN CÁ BIỂN 

Hiện nay, việc trð bệnh do vi khuèn S. iniae 

gây ra trên cá biển bìng thuøc kháng sinh gặp 

nhiều khò khën do sĆ xuçt hiện cþa các chþng 

đa kháng (Done & cs., 2015). Vì vêy, cæn phâi sĄ 

dĀng kháng sinh có trách nhiệm nhā chî dùng 

khi xác đðnh cá nhiễm khuèn, sĄ dĀng đýng liều 

và phác đ÷ điều trð, đặc biệt là cæn kiểm tra 

kháng sinh đ÷ để có sĆ lĆa chõn thuøc thích hČp. 

Ngoài ra, cæn đánh giá tình träng kháng thuøc 

täi các vùng nuôi và giám sát t÷n dā kháng sinh 

đðnh kč để biết hiện träng, cung cçp thông tin 

sĄ dĀng kháng sinh có trách nhiệm. Cæn áp 

dĀng mût chiến lāČc phòng bệnh tùng hČp, bao 

g÷m quân lĎ möi trāĈng, sĄ dĀng chế phèm sinh 

hõc và các hČp chçt kháng khuèn tĆ nhiên để 

kiểm soát bệnh hiệu quâ mà khöng gåy tác đûng 

tiêu cĆc đến hệ sinh thái biển. 

Trên thế giĉi, nhiều loäi thâo dāČc đã đāČc 

khâo sát để kiểm soát S. iniae nhā cåy xä hāćng 

Shirazi (Zataria multiflora) (Soltani & cs., 

2013), cây bäc hà (Mentha piperita), húng tây 

(Satureja khuzistanica) và cúc la mã 

(Matricaria recutica) (Tafi & cs., 2020), tâo nâu 

biển (Ecklonia cava) (Kim & cs., 2016). Tuy 

nhiên, các nghiên cău này chî mĉi têp trung vào 

đặc tính kháng khuèn cþa vi khuèn S. iniae 

phân lêp tĂ cá nāĉc ngõt. Do vêy, cæn có thêm 

các nghiên cău såu hćn về khâ nëng kháng 

khuèn cþa các loäi thâo dāČc trên S. iniae phân 

lêp tĂ cá nāĉc mặn để ăng dĀng vào phòng bệnh 

cho các loài cá biển.  

Mût phāćng pháp khác là sĄ dĀng vi khuèn 

có lČi (probiotics), giúp câi thiện săc khóe cá 

biển thông qua nhiều cć chế khác nhau nhā 

cänh tranh vð trí bám và ngu÷n dinh dāċng vĉi 

vi khuèn gây bệnh, đ÷ng thĈi tiết ra các hČp 

chçt kháng khuèn giúp ăc chế sĆ phát triển cþa 

mæm bệnh (Deng & cs., 2024; Li & cs., 2024). 

Mût sø chþng probiotics còn can thiệp vào hệ 

thøng câm nhên mêt đû (quorum sensing), làm 

suy giâm đûc lĆc cþa vi khuèn gây bệnh (Akhter 

& cs., 2015). Bên cänh đò, probiotics cò thể nâng 

cao hiệu quâ tiêu hóa thăc ën, tëng cāĈng khâ 

nëng hçp thu các chçt dinh dāċng thiết yếu, 

đ÷ng thĈi câi thiện săc khóe đāĈng ruût và chăc 

nëng miễn dðch cþa đûng vêt thuď sân. Việc sĄ 

dĀng probiotics cÿng đāČc chăng minh có khâ 

nëng kích thích hoät đûng cþa đäi thĆc bào và 

làm gia tëng măc đû kháng thể, tĂ đò gòp phæn 

tëng cāĈng hệ thøng miễn dðch tùng thể cþa cá 

(Rohani & cs., 2022). Nghiên cău cþa Kim & cs. 

(2013) chî ra rìng vi khuèn Lactococcus lactis 

BFE920 có khâ nëng kích hoät hệ thøng miễn 

dðch bèm sinh cþa cá bćn (Paralichthys 

olivaceus), giúp bâo vệ cá khói nhiễm trùng  

S. iniae và tëng hiệu quâ thăc ën cÿng nhā tëng 

trāĊng cþa cá trong các nghiên cău thĆc đða quy 

mô lĉn. Theo báo cáo cþa Liu & cs. (2012), việc 

bù sung men vi sinh Bacillus subtilis E20 vào 

khèu phæn ën cþa cá mú Epinephelus coioides 

vĉi liều lāČng tĂ 104-108 cfu/g để thýc đèy tëng 

trāĊng, tëng cāĈng miễn dðch và nâng cao khâ 

nëng kháng Streptococcus sp.. Kết quâ tøt nhçt 

đāČc quan sát thçy Ċ nhóm sĄ dĀng 108 cfu/g 

trong 28 ngày (Liu & cs., 2012). 

Täi mût sø trang träi nuôi cá biển, vacxin 

đāČc thĆc hiện tiêm phñng để phòng bệnh và 

giâm tď lệ chết cþa cá (Kumar & cs., 2024). 

Vacxin bçt hoät chøng läi S. iniae Ċ cá đã đāČc 

nghiên cău rûng rãi trên mût sø loài, chîng hän 

nhā cá mý (Epinephelus coioides) (Huang & cs., 

2014), cá tráp đó (Pagrus major) (Thanasaksiri 

& cs., 2018), cá ngĆa vìn (Danio rerio) 

(Membrebe & cs., 2016), cá vāČc châu Á (lates 

calcarifer) (Lan & cs., 2021; Mohammadi & cs., 

2021) và cá bĉp (Rachycentron canadum) (Træn 

Vï Hích & Nguyễn Thð Kim Cúc, 2020). Tuy 

nhiên, các loäi vacxin vô hoät đã cho thçy mût 

sø hän chế về thĈi gian bâo hû và khâ nëng bâo 

hû chéo (Mishra & cs., 2023). Do vêy, sĄ dĀng 

kháng sinh hoặc chçt khĄ trùng vén đāČc lĆa 

chõn nhā mût phāćng pháp phù biến. Tuy 

nhiên, mût nghiên cău gæn đåy đã chî ra rìng 

các chçt khĄ trüng thāćng mäi nhā povidone-

iodine, hydrogen peroxide không thể tiêu diệt 

hoàn toàn lĉp màng sinh hõc do S. iniae täo ra 

(Heckman, 2021; Wang & cs., 2023), song song 

vĉi phát triển và câi tiến vacxin, thĄ nghiệm các 



Nguyễn Công Thiết, Kim Minh Anh, Đoàn Thị Nhinh, Trương Đình Hoài 

1133 

phác đ÷ điều trð, các chçt khĄ trùng có hiệu quâ 

tøt hćn là điều cæn thiết trong các nghiên cău 

síp tĉi.  

6. KẾT LUẬN 

Vi khuèn S. iniae đã gåy ra bệnh trên các 

loài cá biển vĉi triệu chăng bći lûi mçt đðnh 

hāĉng, l÷i mít, xuçt huyết da, gøc vây, hêu 

môn, xuçt huyết và tĀ huyết nûi quan, tích dðch 

trong xoang bĀng. Bệnh có tď lệ chết cao, có thể 

lên tĉi 70%, gây thiệt häi kinh tế cho ngāĈi nuôi 

tr÷ng thþy sân toàn cæu. Nghiên cău này đã 

tùng quan các vçn đề về cć chế gây bệnh, đûc lĆc 

cþa tác nhân, tình träng kháng kháng sinh và 

các giâi pháp đang áp dĀng trong việc phòng, trð 

bệnh trên cá biển. Thông qua tùng quan này, 

việc nghiên cău sâu về bệnh do S. iniae trên cá 

biển chāa nhiều, quy mô và phäm vi nghiên cău 

còn hän hẹp, chþ yếu Ċ däng báo cáo ca bệnh. 

Täi Việt Nam, nghiên cău về S. iniae trên cá 

biển đã cò nhąng công bø đæu tiên Ċ mût sø loài 

nhā cá chẽm, cá bĉp nhāng Ċ quy mô nhó, sø 

lāČng chþng nghiên cău hän chế. Do vêy các 

nghiên cău tiếp theo cæn mĊ rûng thêm các loài 

nuöi khác, đặc biệt là trên các đøi tāČng nuôi 

biển chþ lĆc khác nhā cá chim våy vàng, cá mý, 

cá nåu, cá dìa…, cæn đánh giá đặc điểm bệnh, 

tình hình dðch tễ bệnh, đûc lĆc, tình träng 

kháng kháng sinh, sĆ phân bø cþa gen kháng 

thuøc, các liệu pháp và chế phèm phòng, trð 

bệnh mang läi hiệu quâ để hú trČ phát triển bền 

vąng nghề nuôi cá biển täi Việt Nam.    
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